
Trường tiểu học Hòa Lợi                                      Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
        Họ và tên học sinh:..........................................                BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
        Lớp:.................	                             MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
                                                                                  

Bài 1. Đọc và viết các từ sau: ( mỗi từ 1 dòng)
	bố mẹ,
	đàn bướm,
	bữa cơm,
	giấy vụn,
	thơm tho


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Đọc và nối các từ sau thành câu có nghĩa:
	Chúng em 


	bắt chuột




	Con mèo


	giúp mẹ nhặt rau




	Em 


	  học bài 




Bài 3. Điền vào chỗ chấm: ch hay tr?
……..ó đốm                      …….èo cây                            cái ……uông
trò …….ơi                        quả ……uối                            cá   …..ê 

Bài 4. Tìm 3 tiếng chứa vần:
Có vần ôp:………………………………………………………………………………
Có vần im:………………………………………………………………………………







Trường tiểu học Hòa Lợi                                    Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
      Họ và tên học sinh:.......................................                BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
      Lớp:.................	                             MÔN:  TOÁN LỚP 1
                                                                                  

[bookmark: _GoBack]Bài 1: Viết số
mười hai:……..                              mười một: ……….
mười: ………...                              mười lăm:………...

Bài 2: Đặt tính rồi tính
15 + 3                       17 – 7                     10 + 9                  18 – 5                  19 – 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Bài 3: Số?
2 + ….    = 10                      17 =  …..  + 3                           3 + ….   = 14
17 - …   = 10                      13 =  …..  -  6                            9 - …..   = 5

Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
a)  Có            : 10 quả cam
Thêm        :   9 quả cam
Có tất cả   :…. quả cam?

	
	
	
	
	



b) Có          : 15 quả trứng
Bớt         :  4 quả trứng
Còn lại   : ….quả trứng?

	
	
	
	
	



Bài 5: 
· Số lớn nhất có 1 chữ số: ………………….

· Số bé nhất có 2 chữ số:…………………..
